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	CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

DUNG DỊCH
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ND: 7/4/14


I/ MỤC TIÊU:
 1/Kiến thức: 
- HS hiểu được các khái niệm: Dung môi, chất tan, dung dịch.
- Hiểu được các khái niệm: Dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà và hiểu được những biện pháp thúc đẩy sự hoà tan của chất rắn nhanh hơn đó là sự khuấy trộn, sự đun nóng, và sự nghiền nhỏ chất rắn.

 2/Kĩ năng: 
· HS biết sử dụng dụng cụ và tiến hành thí nghiệm.

· HS có kỹ năng quan sát, giải thích hiên tượng.

· HS rút ra được các khái niệm dung môi, chất tan, dung dịch bằng cách tự tiến hành thí nghiệm nghiên cứu.
·  HS có kỹnăng nghiên cứu khoa học. 
·  HS có kỹ năng trình bày ý kiến trước tập thể lớp.
· HS biết cách pha chế một dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà.
· HS biết cách hòa tan một chất rắn tan nhanh trong nước
3/Thái độ:   HS tự phát hiện kiến thức qua thí nghiệm nghiên cứu nên hứng thú học tập và say mê các môn khoa học tự nhiên.
II/ CHUẨN BỊ:

 1- GV: Bảng nhóm.
   * Dụng cụ mỗi nhóm:




         * Hoá chất:

           - Cốc thuỷ tinh: 1





-Rượu etylic


- Đũa khuấy: 1

  2- HS: Đường, dầu ăn, xăng.
III. PHƯƠNG PHÁP: 
· Bàn tay nặn bột.
· Đàm thoại, vấn đáp, làm việc theo nhóm.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập:

	GV: Qua bài axit- bazơ- muối , em nào có thể cho cô biết nếu dựa vào tính tan trong nước thì bazơ chia làm mấy loại?

GV: Chỉ ra bazơ tan trong nước trong số các bazơ sau:  NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3
 Hòa tan NaOH
Nước
Hỗn hợp NaOH và nước gọi là dung dịch NaOH.
GV: Vậy dung dịch là gì, để biểu thị độ đặc, loãng của dung dịch người ta dùng đại lượng nào, rồi làm sao để có thể pha loãng một dung dịch theo yêu cầu cho trước? Các em sẽ được biết những vấn đề đó qua chương mới này, trong tiết hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chương là bài “dung dịch”

	HS: Trả lời
Bazơ chia làm hai loại là bazơ tan trong nước và bazơ không tan trong nước.
HS: NaOH là bazơ tan trong nước.


Hoạt động 2: I/ Dung môi- Chất tan- Dung dịch:

	GV: Giới thiệu dụng cụ, hóa chất thí nghiệm ở mỗi nhóm.

GV: Em thử nêu suy nghĩ của mình về những dụng cụ, hóa chất dành cho nhóm mình?
HS có thể đoán đúng hoặc sai.

Sau đó yêu cầu các nhóm dự đoán hiện tượng ghi vào vở thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.
GV: Yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm với dụng cụ và hóa chất có sẵn để tìm ra dung môi, chất tan và dung dịch ở thí nghiệm của nhóm mình.
Sau 7 phút yêu cầu từng nhóm báo cáo kết quả TN của nhóm mình.

GV: Yêu cầu HS nhận xét: 
HS: Đường tan trong nước.
Giáo viên cầm cốc nước đường lên

và đặt câu hỏi cho HS: Trong cốc nước đường này ta có phân biệt được đâu là đường, đâu là nước không?

Giáo viên dẫn dắt để học sinh hiểu được từ “ đồng nhất” và biết nhận ra một hỗn hợp là đồng nhất. 
“Đồng nhất” nghĩa là như nhau tại mọi điểm, tỷ lệ về khối lượng giữa đường và nước tại mọi điểm trong cốc nước đường này là như nhau: Phía trên bề mặt, ở giữa cốc, cũng như ở dưới đáy cốc độ ngọt là như nhau. Khi đó hỗn hợp đồng nhất giữa đường và nước là dung dịch, gọi là dung dịch nước đường.
- Trong cốc 1 và 2, chất nào là chất tan?

- Nước đường, hỗn hợp rượu gọi là gì?

- Nước trong các hỗn hợp trên gọi là gì?

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm với dụng cụ, hóa chất của nhóm mình:

GV: Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo thí nghiệm và kết luận.

- Vậy trong ví dụ trên, chất nào là chất tan, chất nào là dung môi?

GV: Qua các TN trên, ta thấy rằng nước hoà tan được nhiều chất nhưng không phải là dung môi của tất cả các chất.

GV: Qua các TN trên, em hãy cho biết:

- Dung môi là gì?

- Chất tan là gì?

- Dung dịch là gì?

Tiếp đó giáo viên hỏi: Theo em nước vo gạo có phải là dung dịch không?

Nếu các em chưa thật tin tưởng ở câu trả lời thì về nhà mỗi em lấy một ít nước vo gạo để 2-3 ngày sau đó đưa ra quan sát. Khi đó các em sẽ có câu trả lời đúng.

- Ở phần này giáo viên phải nhấn mạnh:

+ Dung môi có thể là nước, có thể là một chất khác nhưng thường dung môi là nước. Từ bây giờ trở đi trong chương trình học của chúng ta khi nói đến một dung dịch nào đó thì dung môi là nước.

+ Chất tan có thể là chất rắn (muối ăn, đường…), chất lỏng (rượu etylic)  hay chất khí.

GV: Ngoài khả năng hoà tan được nhiều chất rắn và chất lỏng, nước còn hoà tan một số chất khí, em hãy nêu ví dụ để chứng minh.

GV: Từ bảng trên (dung môi là nước) các em thấy dung dịch được gọi tên như thế nào?


	HS dự đoán theo suy nghĩ của mình.

1/ Thí nghiệm 1:

HS: Thực hiện TN theo nhóm.

+  4 nhóm học tập để có thể hoàn thành bảng sau:

TT
Thí nghiệm

Hiện tượng

Dung dịch

Chất tan

Dung môi

1
2
3
4
HS nhận xét:

- Không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước.

- Đường và rượu gọi là chất tan.

- Độ ngọt trong các phần như nhau, không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước.

- Nước đường, hỗn hợp rượu gọi là dung dịch.
- Nước trong các hỗn hợp trên gọi là dung môi.

2/ Thí nghiệm 2:

HS: Báo cáo TN và nhận xét:

- Xăng hoà tan được dầu ăn và tạo thành dung dịch.

- Nước không hoà tan được dầu ăn.

- Xăng là dung môi của dầu ăn, nước không phải là dung môi của dầu ăn.

TT

Thí nghiệm

Hiện tượng

Dung dịch

Chất tan

Dung môi

1

Cho đường vào nước, khuấy nhẹ

Đường tan trong nước (hỗn hợp đồng nhất)
Dung dịch đường
Đường
H2O

2

Cho rượu etylic vào nước

Rượu etylic tan trong nước (hỗn hợp đồng nhhất)
Dung dịch rượu etylic

Rượu etylic

H2O

3

Nhỏ 2 giọt dầu ăn vào nước, khuấy nhẹ

Dầu ăn không tan trong nước (không tạo thành hỗn hợp đồng nhất)
Không phải là dung dịch

4

Nhỏ 2 giọt dầu ăn vào xăng, khuấy nhẹ

Dầu ăn tan trong xăng (hỗn hợp đồng nhất)
Dung dịch dầu ăn- xăng

Dầu ăn

Xăng

HS: Nước hoà tan một số chất khí như khí CO2, O2 vì cá sống được dưới nước, cây thuỷ sinh quang hợp được nhờ có khí CO2.

- Khí CO2, O2 là chất tan, nước là dung môi.

- Tên dung dịch =  Dung dịch + Tên chất tan

3/ Kết luận:

HS: Trả lời:

- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.

- Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi.

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
HS: Tên dung dịch = Dung dịch + tên chất tan


Hoạt động 3: II Dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà:
	GV: Cầm cốc nước đường của nhóm 1 lên: Các em hãy dự đoán hiện tượng xảy ra khi ta cho từ từ đường vào dung dịch đường mà nhóm 1 đã pha.

Giáo viên dẫn dắt: Để kiểm tra dự đoán và cũng là để giải quyết tình huống chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm.

GV: Yêu cầu HS làm TN:
Cho dần và liên tục vào cốc nước, khuấy nhẹ. Nhận xét.
GV: Dung dịch đường vẫn có thể hoà tan thêm gọi là dung dịch chưa bão hoà.

Đường không thể tan được nữa gọi là dung dịch bão hoà.

GV: Nếu đun nóng dung dịch bão hoà thì theo em sẽ xảy ra hiện tượng gì?
Sau khi HS dự đoán được đường trong dung dịch này sẽ tan thì giáo viên nhấn mạnh để kết luận một dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa thì phải xác định ở một nhiệt độ xác định.

GV: Vậy thế nào là dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà?

Cho HS làm bài tập 3/SGK

Sau khi cho học sinh làm bài tập 3 xong, giáo viên có thể hỏi thêm:
GV: - Từ dung dịch NaCl bão hòa làm thế nào để chuyển thành dung dịch NaCl chưa bão hòa?

 - Ngược lại từ dung dịch NaCl chưa bão hòa làm thế nào để chuyển thành dung dịch NaCl bão hòa?

- Ngoài cách cho thêm chất tan vào chúng ta còn cách nào khác không?

- Từ dung dịch chưa bão hòa chúng ta có thể đun cho nước bay hơi bớt, khi thấy tinh thể NaCl xuất hiện, để nguội, lọc, ta sẽ được dung dịch NaCl bão hòa. Không những NaCl mà hầu hết các chất rắn khác ta cũng làm tương tự.


	1/ Thí nghiệm:

HS: Làm TN theo nhóm và nhận xét:

HS: Đầu tiên đường tan đến một lúc đường sẽ không tan nữa hoặc dự đoán sai.

-  Lúc đầu đường vẫn có thể hoà tan thêm.

- Tiếp tục cho đường vào khuấy, đường đọng lại dưới cốc.
HS: Đun nóng dd bão hoà và nhận xét dưới đáy cốc đường tiếp tục tan thêm tạo thành dd chưa bão hoà.

2/ Kết luận:

HS: Ở một nhiệt độ xác định:

· Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan.

· Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
- HS làm bài.
- HS trả lời: Thêm nước

- HS: Phải thêm chất tan là NaCl.




Hoạt động 4: III/ Làm thế nào để quá trình hoà tan chất rắn trong nước

 xảy ra nhanh hơn?
	GV: Nêu vấn đề: Nếu có một số tinh thể muối ăn, bằng cách nào em hoà tan muối ăn trong nước nhanh nhất?
GV: Ta có thể thực hiện 1, 2 hoặc cả 3 biện pháp vừa nêu nhưng cần lưu ý: Có một số chất rắn thì nhiệt độ càng tăng thì lượng chất rắn tan trong nước càng giảm như: Na2SO4, Li2CO3, CaSO4
GV: Yêu cầu HS giải thích các biện pháp trên.

- Để củng cố phần này giáo viên cho học sinh liên hệ với thực tế qua tình huống sau: Vào mùa hè, trời nắng nóng có hai bạn A và B  muốn uống một cốc chanh để giải khát.

Bạn A làm như sau: Cho đá vào một ít nước trước, sau đó mới cho đường và nặn chanh vào rồi khuấy.

Bạn B làm như sau: Cho đường vào một ít nước nóng khuấy đều cho đường tan rồi mới cho đá và nặn chanh vào.

Theo em bạn nào làm đúng và khoa học hơn?


	HS: Trước tiên nên nghiền                    đun
       khuấy.

Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta có thể thực hiện 1, 2 hoặc cả 3 biện pháp sau:

· Nghiền nhỏ chất rắn.
· Khuấy dung dịch.

· Đun nóng dung dịch.

HS vận dụng kiến thức và thực tiễn để trả lời
Bạn B làm đúng và khoa học hơn.


Hoạt động 4: Tổng kết- Bài tập áp dụng:
HS: Đọc ghi nhớ và làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5. Chuẩn bị bài “Độ tan của một chất trong nước”
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